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1 Nguyễn Tài Tâm 30-Oct-02 THPT chuyên Lê Hồng Phong THPT Chuyên Nam Định Excel 2013 1000 PASS 765 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

2 Lê Thị Ngọc Mai 24-Feb-98 Trường ĐH Kinh tế Huế Đại học Thừa Thiên Huế Excel 2013 1000 PASS 938 Miền Trung Đủ điều kiện vào vòng 2

3 Lê Mậu Thành Trung 04-Nov-97 Trường ĐH Kinh tế Huế Đại học Thừa Thiên Huế Excel 2013 1000 PASS 1056 Miền Trung Đủ điều kiện vào vòng 2

4 Hoàng Hương Ly 29-09-96 Đại học Ngoại thương ĐH Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 1097 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

5 Trần Chí Hào 25-Jul-00 THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt THPT Chuyên Lâm Đồng Excel 2013 1000 PASS 1153 Miền Trung Đủ điều kiện vào vòng 2

6 Nguyễn Minh Anh 20-Sep-00 THPT Vinschool Online Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 1190 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

7 Trần Nguyên Hoàn 08-Jan-99 Học viện Ngân hàng ĐH Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 1262 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

8 Đào Ngọc Duy Anh 04-Mar-01 THPT Yên Hòa Online Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 1320 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

9 Nguyễn Trà My (Ruan ChaMei) 30-Apr-03 THCS Vinschool Online Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 1459 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

10 Cao Thị Nguyệt Hà 20-Feb-99 Đại học Ngoại Thương Online Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 1503 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

11 Trần Ngọc Thư 20-Aug-98 Đại học Ngoại Thương Online Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 1536 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2
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12 Phan Thị Ngọc Hà 07-Feb-98 Đại học Ngoại Thương Online Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 1609 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

13 Vũ Thị Diệu Linh 15-Sep-99 ĐH Ngoại thương Online Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 1668 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

14 Trần Hoàng Anh 29-Jun-97 Đại học Ngoại thương ĐH Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 1751 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

15 Ngô Thị Kim Lan 18-Sep-98 Đại học Ngoại Thương Online Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 2068 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

16 Nguyễn Kỳ Mi 05-Nov-98 Đại học Ngoại Thương Online Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 2281 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

17 Lê Xuân Dương 06-Nov-97 Học viện Tài chính ĐH Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 2580 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

18 Nguyễn Vũ Thiên 30-Apr-01 THPT Nhân Việt Trường HCM Excel 2013 1000 PASS 2694 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

19 Nguyễn Hoàng Minh Hằng 30-Sep-97 Đại học Ngoại Thương Online Hà Nội Excel 2013 1000 PASS 2732 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

20 Nguyễn Võ Hoài Văn 07-May-03 THCS Vinschool Online Hà Nội Excel 2013 980 PASS 1170 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

21 Nguyễn Lê Phương Trang 30-Oct-01 PT Đoàn Thị Điểm - Greenfield Tỉnh đoàn/Sở Hưng Yên Excel 2013 980 PASS 1229 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

22 Nguyễn Minh Anh 26-Dec-03 THCS Vinschool Online Hà Nội Excel 2013 980 PASS 1463 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

23 Bùi Anh Tú 25-Apr-97 HV An ninh ĐH Hà Nội Excel 2013 980 PASS 1570 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

24 Nguyễn Minh Quân 01-Nov-98 Học viện An Ninh ĐH Hà Nội Excel 2013 980 PASS 1594 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

25 Đào Ngọc Anh Thư 16-Aug-97 ĐH Ngân hàng Đại học HCM Excel 2013 980 PASS 1604 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

26 Đỗ Trần Như Quỳnh 10-Nov-96 ĐH Ngân hàng Trường HCM Excel 2013 980 PASS 1620 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

27 Huỳnh Thị Thanh Thúy 28-Apr-99 ĐH Luật Đại học HCM Excel 2013 980 PASS 1676 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

28 Lê Tuấn Hùng 30-Apr-98 Học viện An Ninh ĐH Hà Nội Excel 2013 980 PASS 1681 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

29 Trần Quang Kiệt 09-Mar-02 TH Thực Hành ĐHSP TP.HCM THPT Chuyên HCM Excel 2013 980 PASS 1795 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

30 Lăng Phương Linh 23-Jun-97 ĐH GTVT ĐH Hà Nội Excel 2013 980 PASS 1864 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

31 Phạm Hoài Phú Thịnh 25-Oct-00 THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Thành Đoàn Vĩnh Long Excel 2013 980 PASS 1899 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

32 Đặng Thanh Long 19-Jan-01
Trung cấp nghề kỹ thuật công nghệ 

Hùng Vương
Trung cấp HCM Excel 2013 980 PASS 1975 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

33 Phạm Thị Thu Trà 19-Jan-98 Đại học Ngoại Thương Online Hà Nội Excel 2013 980 PASS 2024 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

34 Phạm Thị Thu Ngân 10-Oct-97 Đại học Ngoại Thương Online Hà Nội Excel 2013 980 PASS 2036 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

35 Nguyễn Ngọc Hà 02-Jan-98 Đại học Ngoại Thương Online Hà Nội Excel 2013 980 PASS 2100 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2
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36 Bùi Hồng Bảo Châu 15-Oct-02 TH Thực Hành ĐHSP TP.HCM THPT Chuyên HCM Excel 2013 980 PASS 2190 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

37 Võ Đức Minh 28-Jan-00 THPT Chuyên Lý Tự Trọng Sở GD & ĐT Cần Thơ Excel 2013 980 PASS 2394 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

38 Tạ Thị Lâm Nhi 30-Oct-98 ĐH Ngoại thương Online Hà Nội Excel 2013 980 PASS 2452 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2

39 Đoàn Ngọc Huân 04-May-02 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa THPT Chuyên HCM Excel 2013 980 PASS 2488 Miền Nam Đủ điều kiện vào vòng 2

40 Vũ Quang Anh 24-Jul-98 Học viện Tài chính ĐH Hà Nội Excel 2013 980 PASS 2559 Miền Bắc Đủ điều kiện vào vòng 2
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